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TUẦN 5
Thứ Hai ngày 2 tháng 10 năm 2023
                                                                    Toán
TIẾT 21: ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo độ dài thông dụng. 

- Biết chuyển đổi các đơn vị đo độ dài và giải các bài toán với các số đo độ dài. 

- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV: SGK, bảng phụ…
 
                                     - HS : SGK, bảng con, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu
	

	- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài - ghi bảng
	- Hát

- HS nghe

	2. Hoạt động thực hành

	Bài 1: 
- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, điền đầy đủ vào bảng đơn vị đo độ dài.

 - Gọi HS báo cáo kết quả thảo luận.

- Yêu cầu HS dựa vào bảng nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo trong bảng.

Bài 2(a, c): 
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài tập vào vở.

- Gọi HS nhận nhận xét.

  GV đánh giá

Bài 3: 
- Gọi HS nêu đề bài 

- Yêu cầu HS làm bài

- Yêu cầu HS nêu cách đổi.

- Chữa bài, nhận xét bài làm.
	- HS đọc yêu cầu đề bài.

- Thảo luận cặp, hoàn thiện bảng đơn vị đo độ dài.

- HS báo cáo kết quả, lớp theo dõi, nhận xét.

- 2HS nêu, lớp nhận xét

- Viết số thích hợp vào chỗ trống

- HS làm bài cá nhân, chia sẻ

135m = 1350dm

342dm = 3420cm

15cm = 150mm

1mm= 
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- HS nêu

- HS chia sẻ
 4km 37m = 4037m; 354 dm = 34m 4dm

 8m 12cm = 812cm; 3040m = 3km 40m

	3. Hoạt động ứng dụng

	- Cho HS vận dụng kiến thức làm bài tập sau:

    Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 480m, chiều dài hơn chiều rộng là 4 dam. Tìm diện tích hình chữa nhật.


	- HS đọc bài toán

- HS làm bài
Giải:

Đổi : 4 dam = 40 m.

Nửa chu vi thửa ruộng là :

480 : 2 = 240 (m)

Chiều rộng thửa ruộng là :

(240 – 40) : 2 = 100 (m)

Chiều dài thửa ruộng là :

100 + 40 = 140 (m)

Diện tích thửa ruộng là :

140 
[image: image4.wmf]´

 100 = 1400 (m2)

Đáp số : 1400 m2                        

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Về nhà đo chiều dài, chiều rộng  mặt chiếc bàn học của em và tính diện tích mặt bàn đó.
	- HS nghe và thực hiện.


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


Tập đọc

TIẾT 9: MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Hiểu nội dung: Tình hữu nghị của chuyên gia nước bạn với công nhân Việt Nam. ( Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
- Đọc diễn cảm toàn bài văn thẻ hiện được cảm xúc về tình bạn, tình hữu nghị của người kể chuyện với chuyên gia nước bạn. 

- Bồi dưỡng kĩ năng đọc, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, bảng phụ viết sẵn đoạn cần hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm.

 - HS: Đọc tr​ước bài, SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Cho HS thi đọc thuộc lòng bài thơ "Bài ca về trái đất" và trả lời câu hỏi

- GV đánh giá   

- Giới thiệu bài- Ghi bảng
	- HS đọc và trả lời câu hỏi

- Lớp nhận xét

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

2.1. Luyện đọc

	- Gọi HS đọc toàn bài, chia đoạn
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp trong nhóm
- Lưu ý ngắt câu dài: Thế là / A-lếch-xây đưa bàn tay vừa to/vừa chắc ra / nắm lấy bàn tay dầu mỡ của tôi lắc mạnh và nói.

- Yêu cầu HS đọc chú thích.

- Luyện đọc theo cặp.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV đọc mẫu toàn bài.
	- 1 HS đọc bài.

- Nhóm trưởng điều khiển:

+ HS đọc nối tiếp đoạn văn lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó.

-  HS đọc nối tiếp đoạn văn lần 2 kết hợp luyện đọc câu khó.

- 1 học sinh đọc.

- Học sinh luyện đọc theo cặp 

- 1 học sinh đọc toàn bài

- Lớp theo dõi.

	2.2. Hoạt động tìm hiểu bài: 

	- Cho HS thảo luận nhóm, đọc bài, trả lời câu hỏi sau đó chia sẻ trước lớp
+ Anh Thuỷ gặp anh A-lêch-xây ở đâu?

+ Dáng vẻ của A-lêch-xây có gì đặc biệt khiến anh Thuỷ chú ý?

+ Dáng vẻ của A-lêch-xây gợi cho tác giả cảm nghĩ gì?

+ Chi tiết nào trong bài làm cho em nhớ nhất? Vì sao?

+ Bài tập đọc nêu nên điều gì?

- GVKL:
	- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận trả lời câu hỏi rồi chia sẻ trước lớp

- Ở công trường xây dựng 

- Vóc dáng cao lớn, mái tóc vàng óng, ửng lên như một mảng nắng, thân hình chắc và khoẻ trong bộ quần áo xanh công nhân khuôn mặt to chất phát.

- Cuộc gặp gỡ giữa 2 người đồng nghiệp rất cởi mở và thân mật, nhìn nhau bằng

 bằng bàn tay đầy dầu mỡ.

- Chi tiết tả anh A-lếch-xây khi xuất hiện ở công trường chân thực. Anh A-lếch-xây được miêu tả đầy thiện cảm.

- Tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn với một công nhân Việt Nam qua đó thể hiện tình cảm hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

- Học sinh nêu lại nội dung bài.

	3. Hoạt động đọc diễn cảm

	- Gọi HS đọc nối tiếp bài.

- Chọn đoạn 4 luyện đọc

- GV đọc mẫu :

- Luyện đọc theo cặp

- Tổ chức cho HS đọc diễn cảm thi.

- GV nhận xét, đánh giá
	- 4 HS nối tiếp đọc hết bài

- Dựa vào nội dung từng đoạn nêu giọng đọc cho phù hợp

- HS luyện đọc theo cặp
- 3 Học sinh thi đọc diễn cảm đoạn 4.
- HS nghe

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Câu chuyện giữa anh Thuỷ và A-lếch-xây gợi cho em cảm nghĩ gì ?
	- Học sinh trả lời.



IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


Chính tả (nghe-ghi)
TIẾT 5: MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC
ÔN TẬP QUY TẮC ĐÁNH DẤU THANH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Viết đúng bài chính tả, biết trình bày đúng đoạn văn.    
- Tìm được các tiếng có chứa uô;ua trong bài văn và nắm được cách đánh dấu thanh: trong các tiếng có uô, ua(BT2); tìm được tiếng thích hợp có chứa uô hoặc ua để điền vào 2 trong số 4 câu thành ngữ ở BT3. HS (M3,4) làm được đầy đủ bài tập 3 
- Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: Bảng phụ viết sẵn mô hình cấu tạo vần. Phấn mầu.

 - HS: SGK, vở viết
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Hoạt động mở đầu

	 - Cho HS  thi viết số từ khó, điền vào bảng mô hình cấu tạo từ các tiếng:  tiến, biển, bìa, mía.
- GV đánh giá
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS đội HS thi điền

- HS nghe

- HS viết vở

	2. HĐ hình thành kiến thức mới:

2.1. Chuẩn bị viết chính tả. 

	*Tìm hiểu nội dung đoạn viết.

- GV đọc toàn bài.

- Dáng vẻ người ngoại quốc này có gì đặc biệt?

*Hướng dẫn viết từ khó : 

- Trong bài có từ nào khó viết ?

- GV đọc từ khó cho học sinh viết.
	- Học sinh đọc thầm bài chính tả.

- Cao lớn, mái tóc vàng óng, ửng lên một mảng nắng, thân hình chắc khoẻ, khuôn mặt to chất phát gợi lên nét giản dị, thân mật.

- Học sinh nêu: buồng máy, ngoại quốc, công trường, khoẻ, chất phác, giản dị.

  - 3 em viết bảng, lớp viết nháp

	2.2. HĐ viết bài chính tả. 

	- GV đọc lần 1.

- GV đọc lần 2 cho HS viết bài.
	- HS theo dõi.
- HS viết bài

	2.3. HĐ chấm và nhận xét bài. 

	- GV đọc soát lỗi

- Chấm 7-10 bài, chữa lỗi
	- Học sinh soát lỗi.

- Đổi vở soát lỗi.

	3. HĐ luyện tập, thực hành: 

	Bài 2: HĐ cá nhân
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu nội dung bài tập

- Yêu cầu học sinh tự làm bài

- Em có nhận xét gì về cách ghi dấu thanh trong mỗi tiếng em vừa tìm được?

- GV nhận xét, đánh giá

Bài 3: HĐ nhóm
- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài tập theo nhóm 

- Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày.

- GV nhận xét và sửa câu thành ngữ, ý chưa đúng.


	- 2 HS đọc nối tiếp trước lớp.

- Lớp làm vở.

- Các tiếng chứa uô: cuốn, cuộc, buôn, muốn,

- Các tiếng có chứa ua: của; múa

- Tiếng chứa ua dấu thanh đặt ở chữ cái đầu âm chính ua là chữ u.

- Tiếng chứa uô dấu thanh đặt ở chữ cái thứ 2 của âm chính uô là chữ ô.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- HS thảo luận nhóm đôi làm bài.

+ Muôn người như một (mọi người đoàn

kết một lòng)

+ Chậm như rùa (quá chậm chạp)

+ Ngang như cua (tính tình gàn dở khó nói chuyện, khó thống nhất ý kiến)

+ Cày sâu cuốc bẫm (chăm chỉ làm việc ruộng đồng)

	4. HĐ vận dụng, trải nghiệm

	- Em hãy nêu quy tắc đánh dấu thanh của các tiếng: lúa, của, mùa, chùa
	- HS trả lời


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Đạo đức

TIẾT 5: CÓ CHÍ THÌ NÊN (tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết được một số biểu hiện cơ bản của người sống có ý chí.

-  Người có ý chí có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống.

- Cảm phục và noi theo những tấm gương có ý chí vượt lên khó khăn để trở thành những người có ích trong gia đình và xã hội.
Phần Lồng ghép GDKNS: Kĩ năng tư duy phê phán, trình bày suy nghĩ, ý tưởng.
- Trung thực trong học tập và cuộc sống. Có ý chí vượt khó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên:  Một số mẩu chuyện về những tấm gương vượt khó như Nguyễn Ngọc Kí. Nguyễn Đức Trung...
- Học sinh: SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1. Hoạt động mở đầu

	- Cho HS hát

- Yêu cầu HS nêu ghi nhớ của bài học trước

- GV nhận xét 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS nêu

- HS nghe - HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	* Hoạt động 1: HS tìm hiểu thông tin về tấm gương vượt khó của Trần  Bảo Đồng.
- Yêu cầu HS đọc thông tin về Trần Bảo Đồng trong SGK

- Yêu cầu HS thảo luận cả lớp theo câu hỏi trong SGK.

- KL: Từ tấm gương Trần Bảo Đồng ta thấy: Dù gặp  phải hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng nếu có quyết tâm cao và biết sắp xếp thời gian hợp lí thì vẫn có thể vừa học tốt vừa giúp được gia đình mọi việc.

* Hoạt động 2: Xử lí tình huống

- GV chia lớp thành nhóm 4. Mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống

+ Tình huống 1: Đang học lớp 5, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi của Khôi đôi chân khiến em không thể đi được. Trong hoàn cảnh đó, Khôi có thể sẽ như thế nào?

 + Tình huống 2: Nhà Thiên rất nghèo, vừa qua lại bị lũ lụt cuốn trôi hết nhà cửa đồ đạc. Theo em, trong hoàn cảnh đó, Thiên có thể làm gì để có thể tiếp tục đi học.

- GV: Trong những tình huống trên, người ta có thể tuyệt vọng, chán nản, bỏ học... biết vượt qua mọi khó khăn để sống và tiếp tục học tập mới là người có chí.

 3. Hoạt động luyện tập, thực hành: Làm bài tập 1-2 Trong SGK (14 phút)
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2

- GV nêu lần lượt từng trường hợp, HS giơ thẻ màu thể hiện sự đánh giá  của mình

  Bài 1: Những trường hợp dưới đây là biểu hiện của người  có ý chí?

+ Nguyễn Ngọc Kí bị liệt cả 2 tay, phải dùng chân để viết mà vẫn học giỏi.

+ Dù phải trèo đèo lội suối, vượt đường xa để đến trường nhưng mai vẫn đi học đều.

 + Vụ lúa này nhà bạn Phương mất mùa nên có khó khăn, Phương liền bỏ học.

 + Chữ bạn Hiếu rất xấu nhưng sau 2 năm kiên trì rèn luyện chữ viết, nay Hiếu viết vừa đẹp, vừa nhanh.

   Bài 2: Em có nhận xét gì về những ý kiến dưới đây?

+ Những người khuyết tật dù cố gắng học hành  cũng chẳng để làm gì.

 + "Có công mài sắt có ngày nên kim" 

 + Chỉ con nhà nghèo mới cần có chí vượt khó, còn con nhà giàu thì không cần.

 + Con trai mới cần có chí.

 + Kiên trì sửa chữa bằng được một khiếm khuyết  của  bản thân (nói ngọng, nói lắp...) cũng là người có chí.

- KL: Các em đã  phân biệt rõ đâu là biểu hiện của người có ý chí. Những biểu hiện đó được thể hiện trong cả việc nhỏ và việc lớn, trong cả học tập và đời  sống. 

- Ghi nhớ: SGK
	- HS đọc SGK 1 HS đọc to cả lớp cùng nghe.

- HS đọc câu hỏi trong SGK và trả lời

- Các nhóm thảo luận

- Đại diện nhóm lên trình bày ý kiến của nhóm

- Lớp nhận xét bổ sung.

- HS thảo luận nhóm 2

- HS giơ thẻ theo quy ước

 - HS đọc ghi nhớ 

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Qua bài học này, em học được điều gì ?
	- HS nêu

	- Sưu tầm những mẩu chuyện có nội dung có chí thì nên.
	- HS nghe và thực hiện


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Thứ Ba ngày 3 tháng 10 năm 2023
Toán

TIẾT 22: ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

(ĐC Đạt dạy)

Luyện từ và câu

TIẾT 9: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HOÀ BÌNH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Hiểu nghĩa của từ “hoà bình”: tìm được từ đồng nghĩa với từ hòa bình.

- Viết được đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố.

- Bồi dưỡng vốn từ. Yêu thích cảnh làng quê.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: Bảng lớp viết nội dung bài tập 1, 2, 3 
 - HS : SGK, vở viết
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Cho HS chơi trò chơi "truyền điện": Đặt câu với cặp từ trái nghĩa mà em biết ?
- GV đánh giá

- Giới thiệu bài

- Chúng ta đang học chủ điểm nào?

- Giờ học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của từ loại hoà bình, tìm từ đồng nghĩa với từ hoà bình và thực hành viết đoạn văn.
	- Học sinh thi đặt câu.

- HS nghe

- Học sinh lắng nghe

- Chủ điểm: Cánh chim hoà bình.



	2. Hoạt động thực hành

	Bài 1: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Gợi ý: Dùng bút chì khoanh vào chữ cái trước dòng nêu đúng nghĩa của từ “hoà bình”
- Vì sao em chọn ý b mà không phải ý a?

- GV kết luận: Trạng thái hiền hoà yên ả là trạng thái của cảnh vật hoặc tính nết của con người.  

Bài 2: HĐ cặp đôi
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Tổ chức cho HS làm bài theo cặp.

- GV nhận xét chữa bài

- Nêu nghĩa của từng từ, đặt câu với từ đó

Bài 3: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu học sinh tự làm và chữa bài.

- Trình bày kết quả

- GV nhận xét, sửa chữa.
	- HS đọc

- HS làm bài

- Đáp án: 

+ ý b : trạng thái không có chiến tranh

- Vì trạng thái bình thản là thư thái, thoải mái, không biểu lộ bối rối. Đây là từ chỉ trạng thái tinh thần của con người.

- Học sinh đọc yêu cầu của bài

- 2 học sinh thảo luận làm bài :

- 1 học sinh nêu ý kiến học sinh khác bổ sung. 

 - Từ đồng nghĩa với từ "hoà bình" là "bình yên, thanh bình, thái bình."

- HS nêu nghĩa của từng từ và đặt câu

- Ai cũng mong muốn sống trong cảnh bình yên.

- Tất cả lặng yên, bồi hồi nhớ lại.

- Khung cảnh nơi đây thật hiền hoà.

- Cuộc sống nơi đây thật thanh bình.

- Đất nước thái bình.

- Học sinh đọc yêu cầu.

- 1 HS làm bảng nhóm, cả lớp làm vào vở.

-  3-5 HS đọc đoạn văn của mình.

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	-  Từ hoà bình giúp en liên tưởng đến điều gì ?
	- Từ hoà bình giúp en liên tưởng đến:

ấm no, an toàn, yên vui, vui chơi


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


Kể chuyện
    TIẾT 5: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE- ĐÃ ĐỌC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh.

- Chăm chú nghe bạn kể, nhận xét được lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: Sách, báo, truyện gắn với chủ điểm hoà bình.

- HS: SGK, vở....

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Cho HS thi kể lại câu chuyện “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai” và nêu ý nghĩa câu chuyện

- Nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi kể lại theo tranh 2-3 đoạn câu chuyện
- HS nghe
- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

	- Gọi HS đọc đề

- GV gạch chân những từ trọng tâm ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh.

- GV nhắc HS một số câu chuyện các em đã học về đề tài này và khuyến khích HS tìm những câu chuyện ngoài SGK

- Gọi HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể
	- HS đọc đề bài
- HS nghe và quan sát
- HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể



	3. Hoạt động luyện tập, thực hành kể chuyện

	- Y/c HS luyện kể theo nhóm đôi
- Thi kể trước lớp

- Cho HS bình chọn người kể hay nhất

- Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện
- Nhận xét.
	- HS kể theo cặp

- Thi kể chuyện trước lớp

- Bình chọn bạn kể chuyện tự nhiên nhất, bạn có câu hỏi hay nhất, bạn có câu chuyện hay nhất.

- Trao đổi và nói ý nghĩa câu chuyện mình kể.

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: 
	

	-  Em có thể đưa ra những giải pháp gì để trái đất luôn hòa bình, không có chiến tranh ?
	- HS nêu

	- Về nhà kể lại câu chuyện em vừa kể cho mọi người ở nhà cùng nghe.
	- HS nghe và thực hiện


 IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Thể dục

TIẾT 9: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ; TRÒ CHƠI: NHẢY Ô TIẾP SỨC
(GV chuyên dạy)

      
Thứ Tư ngày 4 tháng 10 năm 2023
Toán

TIẾT 23: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết tính diện tích một hình qui về tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

- Biết cách giải bài toán với các số đo độ dài, khối lượng. 

- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :-  GV: SGK, bảng phụ
  
                                   -  HS : SGK, vở , bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:

	- Học sinh tổ chức chơi trò chơi "Bắn tên" với nội dung:

5km 750m = ….. m

12m 60cm = ….. cm

2865m = ….. km ….. m

- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi bảng

	2. Hoạt động thực hành

	Bài 1: HĐ cặp đôi
- Gọi HS đọc đề bài

- Cho HS phân tích đề
- Nhận xét, kết luận
Bài 3: HĐ nhóm

- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS phân tích đề
 - Hướng dẫn giải vào vở.

 - GV nhận xét, kết luận

            
	- Học sinh đọc yêu cầu bài tập.

- HS phân tích đề, làm bài, đổi vở kiểm tra chéo

Giải

Đổi 1tấn 300kg = 1300kg

2tấn 700kg = 2700kg

Số giấy vụn cả 2 trường góp là:

1300 + 2700 = 4000 (kg)

Đổi 4000 kg = 4 tấn

4 tấn gấp 2 tấn số lần là:

4 : 2 = 2 lần

4 tấn giấy vụn sản xuất được số vở là:

50000 x 2 = 100000 (cuốn)

                           Đáp số: 100000 cuốn.

- Cả lớp theo dõi
- Nhóm trưởng điều khiển thảo luận
- HS làm bài vào vở, báo cáo kết quả
Giải

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

6 x 14 = 84 (m2)

Diện tích hình vuông CEMN là:

7 x 7 = 49 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

84 + 49 = 133 (m2)

Đáp số: 133 m2

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Cho HS vận dụng kiến thức làm bài tập sau:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng là 12m. Giữa vườn người ta xây một bể nước hình vuông cạnh là 2m, còn lại là trồng rau và làm lối đi. Tính diện tích trồng rau và làm lối đi ?
	- HS làm bài

Giải

Diện tích mảnh vườn: 

20 x 12 = 240 (m2)

Diện tích xây bể nước: 

4 x 4 = 16 (m2)

Diện tích trồng rau và làm lối đi

240 – 16 = 224 (m2)

                                       Đáp số: 224 m2


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Tiếng Anh

(GV chuyên dạy)


Tập đọc

TIẾT 10: Ê- MI- LI- CON
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mĩ tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

- Đọc đúng tên nước ngoài trong bài học; đoc diễn cảm được bài thơ.

- HS thuộc được khổ thơ 3 và 4; biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng xúc động , trầm lắng.

- Yêu hòa bình, ghét chiến tranh, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

 - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

 - Bảng phụ viết sẵn 1 đoạn thơ hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Cho HS tổ chức thi đọc bài “Một chuyên gia máy xúc” và trả lời câu hỏi

- GV nhận xét
- Giới thiệu bài- Ghi bảng
	- HS thi đọc và TLCH

- HS nghe

- HS ghi vở


	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:

2.1. Luyện đọc

	- Học sinh đọc toàn bài và xuất xứ bài thơ.

- Đọc tiếp nối từng đoạn trong nhóm
+ Giáo viên giới thiệu tranh minh hoạ và ghi lên bảng các tên riêng Ê-mi-li, Mo-ri-xơn, …

- Đọc theo cặp

- 1 học sinh đọc toàn bài thơ.

- Giáo viên đọc mẫu bài thơ.
	- Cả lớp theo dõi

- HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1 + luyện đọc từ khó, câu khó.

- HS đọc lần 2 + Giải nghĩa từ
- HS nghe và quan sát

-  Học sinh luyện đọc theo cặp.

- HS đọc

- HS theo dõi

	2.2. Hoạt động tìm hiểu bài

	- Cho HS đọc bài thơ, thảo luận nhóm TLCH sau đó chia sẻ trước lớp
1. Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ?

2. Chú Mo-ri-xơn nói với con điều gì khi từ biệt?

3. Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn?

- Giáo viên tóm tắt nội dung chính.

- Nội dung: Ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mĩ tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam
	- Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm đọc diễn cảm khổ thơ đầu để thể hiện tâm trạng của chú Mo-ri-xơn và Ê-mi-li.

- Học sinh đọc khổ thơ 2 để trả lời câu hỏi 
- Chú nói trời sắp tối, không bế Ê-mi-li về được. Chú dặn con: Khi mẹ đến, hãy ôm hôn mẹ cho cha và nói với mẹ: “Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn”.

- Học sinh đọc khổ thơ cuối.

- Hành động của chú Mo-ri-xơn là cao đẹp, đáng khâm phục.

- HS nghe

- Học sinh đọc lại.



	3. Hoạt động luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng

	- Giáo viên gọi học sinh đọc diễn cảm.

- Giáo viên đọc mẫu khổ thơ 3, 4.

- Luyện đọc theo cặp

- Thi đọc diễn cảm

- Luyện đọc thuộc lòng

- Giáo viên cho học sinh thi học thuộc lòng.
	- 4 học sinh đọc diễn cảm 4 khổ thơ.

- HS theo dõi

- HS đọc theo cặp

- Học sinh thi đọc diễn cảm.

- Học sinh nhẩm học thuộc lòng 
- HS thi đọc thuộc lòng

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Qua bài thơ em có suy nghĩ gì về cuộc sống của người dân ở nơi xảy ra chiến tranh ?
	- HS nêu

 


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


Tập làm văn

TIẾT 9: LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết thống kê theo hàng và thống kê bằng cách lập bảng để trình bày kết quả điểm học tập trong tháng của từng thành viên và của cả tổ.

- Thống kê theo hàng (BT1) và thống kê bằng cách lập bảng (BT2) 

- Thích làm báo cáo thống kê. Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên: Bút dạ, bảng nhóm 
                                       - Học sinh: sách, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	 - Yêu cầu HS đọc bảng thống kê số HS trong từng tổ (tuần 2)
- GV nhận xét bài làm của học sinh
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- 2 học sinh đọc

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành

	Bài 1: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Gợi ý: Đây là thống kê kết quả học tập trong tháng nên không cần lập bảng viết theo hàng ngang. - Nhận xét kết quả thống kê và cách trình bày của từng học sinh.

Ví dụ: Điểm trong tháng của Vy tổ 1

- Điểm thưởng: 20
- Điểm trừ: 2
- Em có nhận xét gì về kết quả thi đua của mình?

Bài 2: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu học sinh tự làm vào vở

- Nhận xét chung về kết quả học tập của tổ

- Yêu cầu HS làm bảng nhóm gắn bảng.

- GV nhận xét bài làm của học sinh

- Yêu cầu HS cùng tổ nhận xét

- Em có nhận xét gì về kết quả thi đua của các bạn tổ 1,2,3,4.

- Trong mỗi tổ, bạn nào tiến bộ nhất? Bạn nào còn chưa tiến bộ?

- GV kết luận: Qua bảng thống kê biết kết quả thi đua của mình - nhóm mình

cố gắng, đạt kết quả tốt hơn.
	- Học sinh đọc yêu cầu bài tập.

- Học sinh làm vở, báo cáo kết quả

Điểm trong tháng của Bình tổ 2
- Điểm thưởng: 5
- Điểm trừ: 10
- 3-4 học sinh nhận xét

- Học sinh đọc yêu cầu.

- 2 học sinh làm bảng nhóm, lớp làm vở.

- Học sinh lập xong kết quả thi đua của mình mượn kết quả thi đua của bạn để lập.

- 2 học sinh nối tiếp nhau đọc

- 2 Học sinh nhận xét bài của từng bạn

- Học sinh dựa vào bảng thống kế để trả lời.

- HS nghe



	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Bảng thống kê kết quả thi đua của em có tác dụng gì ?
	-  HS nêu


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


Thứ Năm ngày 5 tháng 10 năm 2023
Toán

TIẾT 24: ĐỀ- CA-MÉT VUÔNG, HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo diện tích: đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông. Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông. Biết mối quan hệ giữa đề-ca-mét vuông với mét vuông; đề-ca-mét vuông với héc-tô-mét vuông.

- Biết chuyển đổi số đo diện tích (trường hợp đơn giản).  
- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -  GV: SGK, bảng phụ
  
                                    - HS : SGK, vở , bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1. Hoạt động mở đầu

	-  Cho HS hát

- Giới thiệu bài: GV yêu cầu HS nêu các đơn vị đo diện tích đã học.
	 -  HS hát 
- HS nêu : cm2 ; dm2; m2.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	 Giới thiệu đơn vị đo diện tích đề-ca-mét vuông(HĐ cả lớp)
a) Hình thành biểu tượng về đề-ca-mét vuông

- GV treo lên bảng hình biểu diễn của hình vuông có cạnh 1dam như SGK.

- GV : Hình vuông có cạnh dài 1 dam, em hãy tính diện tích của hình vuông.

- GV giới thiệu : 1 dam x 1 dam = 1 dam2, đề-ca-mét vuông chính là diện tích của  hình vuông có cạnh dài 1 dam.

- GV giới thiệu tiếp : đề-ca-mét vuông viết tắt là dam2, đọc là đề-ca-mét vuông.

b) Tìm mối quan hệ giữa đề-ca-mét vuông và mét vuông
- GV hỏi : 1 dam bằng bao nhiêu mét.

- GV yêu cầu : Hãy chia cạnh hình vuông 1 dam thành 10 phần bằng nhau, sau đó nối các điểm để tạo thành các hình vuông nhỏ.

- GV hỏi : Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài bao nhiêu mét ?

+ Vậy 1 dam2 bằng bao nhiêu mét vuông 

+ đề-ca-mét vuông gấp bao nhiêu lần mét vuông ?

 Giới thiệu đơn vị đo diện tích

héc-tô-mét vuông ?

+ Hình thành biểu tượng về héc-tô-mét vuông.

- GV treo lên bảng hình biểu diễn của hình vuông có cạnh dài 1hm như SGK.

- GV nêu :  Hình vuông có cạnh dài 1hm, em hãy tình diện tích của hình vuông.

- GV giới thiệu: 1hm x 1hm = 1hm2.

héc-tô-mét vuông chính là diện tích của hình vuồng có cạnh dài 1hm.

- GV giới thiệu tiếp: héc-tô-mét vuông viết tắt là hm2, đọc là héc-tô-mét vuông.

+) Tìm mối quan hệ giữa héc-tô-mét vuông và đề-ca-mét vuông

- GV HD phân tích

	- HS quan sát hình.

- HS tính: 1dam x 1 dam = 1dam2
- HS nghe GV giảng.

- HS viết: dam2

- HS đọc: đề-ca-mét vuông.

- HS nêu: 1 dam = 10m.

- HS thực hiện thao tác chia hình vuông cạnh 1 dam thành 100 hình vuông nhỏ cạnh 1m.

- HS: Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài 1m.

+ Vậy 1dam2 = 100m2

HS viết và đọc 1dam2 = 100m2

+ Đề-ca-mét vuông gấp 100 lần mét vuông.

- HS quan sát hình.

- HS tính: 1hm x 1hm = 1hm2.

- HS nghe GV giảng bài.

- HS viết: hm2

- HS đọc: héc-tô-mét vuông.

- HS thực hiện thao tác chia hình vuông 

cạnh 1hm thành 100 hình vuông nhỏ cạnh 1dam.

- 1hm2 = 10 000m2
HS viết và đọc: 1hm2 = 100dam2

+ Héc-tô-mét vuông gấp 100 lần đề-ca-mét vuông.

	3. HĐ luyện tập, thực hành

	 Bài 1: HĐ cặp đôi
- GV cho HS tự đọc và viết các số đo diện tích.

- GV nhận xét

Bài 2: HĐ cặp đôi

- GV cho1 HS đọc các số đo diện tích cho 1HS viết rồi đổi lại

Bài 3: HĐ cả lớp =>HĐ cá nhân

- GV viết lên bảng các trường hợp sau :

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

2dam2 = ...m2

3dam2 5m2 = ....m2

3m2 = ... dam2

 - GV yêu cầu HS tiếp tục làm các phần còn lại của bài.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét và HS.
	  - HS lần lượt đọc các số đo diện tích theo cặp. Có thể đọc, viết thêm một số số đo khác.

- HS hoạt động cặp đôi

- HS nghe
- HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả

- HS nghe
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Thể dục

(GV chuyên dạy)

Luyện từ và câu
TIẾT 10: TỪ ĐỒNG ÂM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Hiểu thế nào là từ đồng âm.
- Biết phân biệt nghĩa của từ đồng âm (BT1, mục III); đặt được câu để phân biệt các từ đồng âm (2 trong số 3 từ ở BT2); bước đầu hiểu tác dụng của từ đồng âm qua mẩu chuyện vui và các câu đố.

- Có ý thức sử dụng từ đồng âm cho phù hợp. Bồi dưỡng từ đồng âm, thích tìm từ đồng âm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: SGK, vở Luyện từ và câu. 
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Cho HS thi đọc đoạn văn miêu tả vẻ thanh bình của nông thôn đã làm ở tiết trước.

- GV nhận xét 
- Giới thiệu bài: nêu mục đích yêu cầu của tiết học
	- HS thi đọc
- HS nghe
- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	Bài 1: HĐ cả lớp
Viết bảng câu: Ông ngồi câu cá

                        Đoạn văn này có 5 câu.

- Em có nhận xét gì về hai câu văn trên?


- Nghĩa của từng câu trên là gì? Em hãy chọn lời giải thích đúng ở bài tập 2

- Hãy nêu nhận xét của em về nghĩa và cách phát âm các từ câu trên
- KL: Những từ phát âm hoàn toàn giống nhau song có nghĩa khác nhau được gọi là từ đồng âm.
+ Ghi nhớ
- Gọi HS đọc ghi nhớ
	- HS đọc câu văn

+ Hai câu văn trên đều là 2 câu kể. mỗi câu có 1 từ câu nhưng nghĩa của chúng khác nhau

+ Từ câu trong Ông ngồi câu cá là bắt cá tôm bằng móc sắt nhỏ buộc ở 2 đầu dây.

+ Từ câu trong Đoạn văn này có 5 câu là đơn vị của lời nói diễn đạt một ý trọn vẹn, trên văn bản được mở đầu bằng một chữ  cái viết hoa và kết thúc bằng một dấu ngắt câu.
+ Hai từ câu có phát âm giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau.
- 2 HS đọc ghi nhớ

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành

	Bài 1: HĐ cặp đôi
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Tổ chức HS làm việc theo cặp 

- Nhận xét, kết luận
Bài 2: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu bài và bài mẫu

- Yêu cầu HS tự làm bài

- GV nhận xét 

Bài 3: HĐ cặp đôi
- HS đọc yêu cầu bài tập 

- Vì sao Nam tưởng ba mình chuyển sang làm việc tại ngân hàng? 

- GV nhận xét lời giải đúng.

Bài 4: HĐ cả lớp
- Gọi HS đọc câu đố

- Yêu cầu HS thi giải câu đố nhanh
- Trong 2 câu đố trên, người ta có thể nhầm lẫn từ đồng âm nào?
- Nhận xét khen ngợi HS 
	- 1em đọc yêu cầu bài

- HS trao đổi làm bài, chia sẻ
a) Đồng trong cánh đồng: là khoảng đất rộng bằng phẳng dùng để cày cấy trồng trọt.

+ Đồng trong tượng đồng: là kim loại có màu đỏ, dễ dát mỏng và kéo sợi dùng làm dây điện và chế hợp kim.

+ Đồng trong 1 nghìn đồng: đơn vị tiền VN.

b) c) HS nêu 

- HS đọc yêu cầu và mẫu của BT

- HS làm vào vở

- HS đọc bài của mình

 + Bố em mua một bộ bàn ghế rất đẹp.
 + Họ đang bàn về việc sửa đường.

 + Nhà cửa ở đây được xây dựng hình bàn cờ. 

- HS đọc
-HS làm bài theo cặp đôi, trả lời câu hỏi
+ Vì Nam nhầm lẫn nghĩa của 2 từ đồng âm là tiền tiêu

- tiền tiêu: chi tiêu

- tiền tiêu: vị trí quan trọng nơi bố trí canh gác ở phía trước khu vực trú quân hướng về phía địch

- HS đọc

- Cả lớp thực hiện

a) con chó thui

b) cây hoa súng và khẩu súng

- từ chín trong câu a là nướng chín chứ không phải là số 9.

- khẩu súng còn đc gọi là cây súng.

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Cho HS tìm từ đồng âm trong hai câu sau: 
- Con bò sữa đang gặm cỏ.
- Em bé đang bò  ra chỗ mẹ.
	- HS nêu
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Khoa học
TIẾT 10: THỰC HÀNH: NÓI “KHÔNG!” ĐỐI VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN(T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được một số tác hại của ma túy, thuốc lá, rượu bia.
- Từ chối sử dụng rượu bia, thuốc lá, ma túy.
- Nêu tác hại của ma túy, thuốc lá, rượu bia. Từ chối sử dụng ma túy, thuốc lá, rượu bia.
* Lồng ghép giáo dục học sinh các kĩ năng:- Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin, Kĩ năng tổng hợp, tư duy, hệ thống thông tin, kĩ năng giao tiếp ứng xử. kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ khi rơi vào hoàn cảnh bị đe dọa phải sử dụng các chất gây nghiện.
- Kiên quyêt nói không với các chất gây nghiện.

- Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV: Phiếu HT-Tranh SGK
                                     - HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Gọi thuyền" với các câu hỏi:

+ Người nghiện thuốc lá có nguy cơ mắc những bệnh ung thư nào?
	- HS chơi trò chơi

 

	+ Nêu tác hại của rượu, bia, đối với tim mạch?
	

	+ Nêu tác hại của ma túy đối với cộng đồng và xã hội?
	

	- GV nhận xét 
	- HS nghe

	- Giới thiệu bài – ghi bảng
	- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	* Hoạt động 1: Trưng bày tranh chủ đề: “Nói không với chất gây nghiện”
- GV nhận xét, đánh giá và tuyên dương HS vẽ tranh đẹp, có ý nghĩa

- GV kết luận chung:  Các chất gây nghiện đều gây hại cho sức khỏe người sử dụng, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Chúng ta cần nói “Không!” với chất gây nghiện và vận động mọi người làm theo

* Hoạt động 2: Đóng vai

 + Bước 1: Thảo luận

- GV nêu vấn đề: Khi chúng ta từ chối ai đó một đều gì, các em sẽ nói những gì?
+ Bước 2: Tổ chức, hướng dẫn, thảo luận

- GV chia lớp thành 3 nhóm hoặc 6 nhóm.

+ Tình huống 1: Lân cố rủ Hùng hút thuốc. Nếu là Hùng bạn sẽ ứng sử như thế nào?
+ Tình huống 2: Trong sinh nhật, một số anh lớn hơn ép Minh uống bia. Nếu là Minh, bạn sẽ ứng sử như thế nào?

+ Tình huống 3: Tư bị một nhóm thanh niên dụ dỗ và ép hút thử  hê-rô-in. Nếu là Tư, bạn sẽ ứng sử như thế nào?

- GV kết luận chung: chúng ta có quyền tự bảo vệ và được bảo vệ nên ta phải tôn trọng quyền đó của người khác. Cần có cách từ chối riêng để nói “Không !” với rượu, bia, thuốc lá, ma tuý.
	-HS trưng bày sản phẩm: Vẽ tranh chủ đề: “Nói không với chất gây nghiện”

-Nhiều HS trình bày ý nghĩa tác phẩm của mình

- Lớp đánh giá, bình chọn tranh đẹp, có ý nghĩa
- Các nhóm nhận tình huống, HS nhận vai

- Các vai hội ý về cách thể hiện, các bạn khác cũng có thể đóng góp ý kiến 

- Các nhóm đóng vai theo tình huống nêu trên, lớp nhận xét.

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Nếu trong gia đình em có người hút thuốc lá thì em sẽ nói gì để khuyên người đó  bỏ thuốc.
	- HS nêu
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Thứ Sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023
Toán

TIẾT 25 : MI-LI-MÉT VUÔNG, BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết tên gọi, kí hiệu độ lớn của mi-li-mét vuông. Quan hệ giữa mm2 và cm2.

- Biết tên gọi, kí hiệu, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích trong bảng đơn vị đo diện tích.

- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: SGK, bảng phụ , hình vẽ biểu diễn hình vuông có cạnh 1mm (SGK). …

- HS: SGK, bảng con, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Cho HS nhắc lại các đơn vị đo diện tích đã học
- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - ghi bảng
	- HS nêu

- Học sinh lắng nghe
- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	* Giới thiệu đơn vị đo diện tích mm2
+   Hình thành biểu tượng về mm2
- Nêu tên các đơn vị diện tích đã học?

- GV treo hình vẽ SGK. Hình vuông cạnh 1mm

- Diện tích hình vuông đó là bao nhiêu ?

- Tương tự như các đơn vị trước, mm2 là gì?

- Ký hiệu mi-li-mét vuông là như thế nào?

- HS quan sát hình vẽ. Tính diện tích hình vuông có cạnh 1cm?

- Diện tích hình vuông 1cm gấp bao nhiêu lần diện tích hình vuông có cạnh dài 1mm

Vậy 1cm2 = ? mm2
1mm2 = ? cm2

* Bảng đo đơn vị diện tích

- GV treo bảng phụ kẻ sẵn phần bảng.

- Gọi học sinh nêu tên các đơn vị đo diện tích bé đến lớn (GV viết bảng kẻ sẵn tên đơn vị đo diện tích)

1m2 = ? dm2
1m2 = 
[image: image5.wmf]?
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dam2

- Tương tự học sinh làm các cột còn lại

- GV kiểm tra bảng đơn vị đo diện tích của học sinh trên bảng

- Hai đơn vị đo diện tích liên kề nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần ?
	- cm2; dm2 ;  m2; dam2; hm2 ;  km2

- Diện tích hình đó là: 

                 1mm x 1mm = 1mm2
- Diện tích một hình vuông có cạnh 1mm. 

- 1mm2.

- Diện tích hình vuông:

             1cm x 1cm = 1cm2.

- Gấp 100 lần.

1cm2 = 100mm2
1mm2 = 
[image: image6.wmf]100
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Học sinh nhắc lại
- Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung

- Học sinh làm vở, 1 HS làm bảng
- Hơn kém nhau 100 lần.

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành

	Bài 1: HĐ cặp đôi
- HS đọc yêu cầu

a) GV viết các số đo diện tích yêu cầu học sinh đọc.
b) GV đọc các số đo diện tích yêu cầu học sinh viết các số đo đó

- GV nhận xét chữa bài

Bài 2a(cột 1): HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Hướng dẫn học sinh thực hành 2 phép đổi.

 + Đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé:

                 7 hm2 = ...m2
- Biết mỗi đơn vị diện tích ứng với 2 chữ số trong số đo diện tích. Khi đổi từ hm2 ra m2, ta lần lượt đọc tên các đơn vị đo diện tích từ hm2 đến m2, mỗi lần đọc viết thêm 2 chữ số 0 vào sau số đo đã cho. Ta có: 7hm2 = 7 00 00 

                               hm2 dam2 m2
     Vậy 7hm2 = 70000 m2
- Yêu cầu HS làm tiếp phần còn lại

- GV chấm, nhận xét.
	- HS đọc

- Học sinh lần lượt đọc, viết theo cặp
- Học sinh viết số đo diện tích vào vở và đổi vở để kiểm tra
- HS đọc

- Học sinh theo dõi, thực hiện lại hướng dẫn của giáo viên

+ Đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn:

   90000m2 = ... hm2

Tương tự như trên ta có :

  9 0000 = ...hm2
hm2  dam2  m2
Vậy 90000m2 = 9 hm2
- HS làm bài


	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Cho HS vận dụng kiến thức làm các bài tập sau:
    6 cm2 = .... mm2  

    2 m2 = ..... dam2  
	- HS làm bài

   6 cm2 = 400 mm2  

    2 m2 = 2/100 dam2  


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


Tiếng Anh

(GV chuyên dạy)

Tập làm văn

TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết rút kinh nghiệm khi viết bài văn tả cảnh (Vế ý, bố cục, dùng từ, đặt câu,…)

- Nhận biết được lỗi trong bài và tự sửa được lỗi.

- Yêu thích văn tả cảnh, yêu thích cảnh đẹp thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Chấm bài, nhận xét, thống kê lỗi.

- Học sinh: Sách ,vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Ổn định tổ chức

- GV kiểm tra bảng thống kê : Bài tập 2(trang 9)
- GV nhận xét bài làm của học sinh

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- Hát

- HS chuẩn bị
- HS nghe
- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành

	- GV nhận xét bài làm của HS
*Ưu điểm:
- Nhìn chung học sinh hiểu đề viết được bài văn miêu tả theo đúng yêu cầu của đề bài.

+ Bố cục, mở bài, thân bài, kết luận.

- Diễn đạt khá trôi chảy, viết câu đúng ngữ pháp, xếp ý hợp lôgíc.

- Bài viết có sáng tạo biết sử dụng một số biện pháp nghệ thuật so sánh, dùng từ gợi tả âm thanh, hình ảnh để miêu tả.

- Nhìn chung chữ viết khá rõ ràng, đẹp, trình bày khá khoa học.
*Nhược điểm:
- Một số bài viết dùng từ còn chưa chính xác

- Trình bày chưa khoa học

- Một vài em còn mắc nhiều lỗi chính tả

- Chữ viết xấu, cẩu thả.

- GV viết bảng phụ lỗi phổ biến:

+ Lỗi dùng từ.

- Tiếng mưa đập bùng bùng vào lá xoài

- Mưa chảy lung tung ra sân

- Gió thổi càng xiết.

- Con gà chạy ....... tránh mưa.

- Ánh nắng trắng tinh.

+ Lỗi chính tả

Sai phụ âm

chỗ chú

đi chốn.

buổi chưa.

dội suống
- Yêu cầu học sinh viết lại một đoạn văn chưa hay ở trong bài.

- GV nhận xét
	- Học sinh lắng nghe
- Học sinh thảo luận nhóm 4, sửa lỗi sai:

 + Tiếng mưa đập bùng bùng vào tàu lá chuối.

- Nước chảy lênh láng khắp sân.

- Gió thổi càng mạnh.

- Con gà ngật ngưỡng chạy tìm chỗ tránh mưa.

- Ánh nắng le lói chiếu xuống mặt đất

       chỗ trú

        đi trốn

         buổi trưa

         dội xuống

- Học sinh tự sửa lỗi trong vở bài tập.

- Học sinh viết

- Học sinh trình bày (3-4 em)

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh ?
	- HS nêu

	- Vẽ một bức tranh mô tả bài văn của em.
	- HS nghe và thực hiện


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


Địa lí

TIẾT 5: VÙNG BIỂN NƯỚC TA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Học sinh nêu được một số đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta.

- Nêu được vai trò thiên nhiên đối với con người. Trình bày một số vấn đề về môi trường. Đề xuất biện pháp xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.
 - Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước qua việc nắm rõ đặc điểm địa lý Việt Nam. GD bảo vệ môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: Bản đồ trong khu vực Đông Nam Á hoặc hình 1 trong SGK, bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam.
- HS: SGK, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "truyền điện": kể tên các con sông của nước ta.
- GV đánh giá,nhận xét.
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi
- HS nghe

- Học sinh ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	*Hoạt động 1: Vùng biển nước ta

- Treo lược đồ khu vực biển đông

- Lược đồ này là lược đồ gì? Dùng để làm gì?

- GV chỉ cho HS vùng biển của Việt Nam trên biển Đông và nêu. Nước ta có vùng biển rộng, biển của nước ta là một bộ phận của biển Đông.

- Biển Đông bao bọc ở những phía nào của phần đất liền Việt Nam?

- GV kết luận: Vùng biển của nước ta là một bộ phận của biển Đông.
* Hoạt động 2: Đặc điểm của vùng biển nước ta
- Yêu cầu HS đọc SGK trao đổi nhóm đôi để :

- Tìm đặc điểm của biển Việt Nam?

- Tác động của biển đến đời sống và sản xuất của nhân dân?

- GV nhận xét chữa bài, hoàn thiện phần trình bày

* Hoạt động 3: Vai trò của biển
- Chia nhóm 4: Yêu cầu thảo luận ghi vào giấy vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và sản xuất của nhân dân.

- Tác động của biển đối với khí hậu

- Biển cung cấp cho ta tài nguyên nào?
 - Các loại tài nguyên này có đóng góp gì vào đời sống sản xuất của nhân dân?

- Biển mang lại thuận lợi gì cho giao thông?

- Bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp góp phần phát triển ngành kinh tế nào?

- GV sửa chữa, bổ sung câu trả lời.

- Rút ra kết luận về vai trò của biển
	- Học sinh quan sát.

- Lược đồ khu vực biển Đông. Giúp ta biết đặc điểm của biển Đông, giới hạn, các nước có chung biển Đông.

- Học sinh nghe

- Phía Đông, phía Nam và Tây Nam.

- 2 Học sinh chỉ cho nhau thấy vùng biển của nước ta trên lược đồ SGK.

- 2 HS chỉ trên lược đồ trên bảng.

-  Học sinh đọc SGK theo cặp ghi ra đặc điểm của biển:

- Nước không bao giờ đóng băng

- Miền Bắc và miền Trung hay có bão.

- Hàng ngày, nước biển có lúc dâng lên, có lúc hạ xuống.

- Biển không đóng băng nên thuận lợi cho giao thông và đánh bắt thuỷ hải sản...

- Bão biển gây thiệt hại lớn cho tàu thuyền nhà cửa, dân những vùng ven biển

- Nhân dân lợi dụng thuỷ triều đề làm muối.
- Học sinh thảo luận, tìm câu trả lời, viết ra giấy, báo cáo.

- Biển giúp điều hoà khí hậu.

- Dầu mỏ, khí tự nhiện làm nguyên liệu cho công nghiệp, cung cấp muối, hải sản cho đời sống và ngành sản xuất chế biến hải sản.

- Biển là đường giao thông quan trọng.
- Là nơi du lịch, nghỉ mát, góp phần đáng kể để phát triển ngành du lịch.
 - Học sinh đọc.

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Tập làm hướng dẫn viên du lịch
	- Chọn 3 học sinh tham gia.

-  Nhận xét bình chọn bạn giới thiệu hay

	- Về nhà vẽ một bức tranh về cảnh biển mà em thích.
	- HS nghe và thực hiện


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

TUẦN 6

Thứ Hai ngày 9 tháng 10 năm 2023
Toán

Tiết 26: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích. Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đo diện tích và giải các bài toán có liên quan. 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Máy tính, ti vi, bài giảng ĐT
 
                                    - HS: SGK, nháp, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Cho học sinh thực hiện :

  6cm2 = ….mm2         30km2 = …hm2
 8m2 = …..cm2           200mm2 = …cm2
- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS làm bài

- Lớp theo dõi nhận xét

- Học sinh ghi vở

	2. Hoạt động thực hành

	Bài 1a,b: HĐ cặp đôi
- GV viết bài mẫu lên bảng.

- Yêu cầu học sinh nêu cách đổi.

- GV giảng lại cách đổi cho học sinh.

- Yêu cầu HS làm bài tập theo cặp

- GV nhận xét, kết luận

Bài 2: HĐ cá nhân

- Gọi học sinh đọc bài.

- Hướng dẫn học sinh tự làm bài.

- Đáp án nào đúng? Vì sao?

- GV nhận xét phần trả lời của học sinh

Bài 3( cột 1): HĐ cả lớp
- Nêu yêu cầu của đề bài?

- Để so sánh các số đo diện tích chúng

 ta phải làm gì?

- Yêu cầu học sinh làm bài.

- GV yêu cầu học sinh giải thích làm.

- GV nhận xét

Bài 4: HĐ cá nhân

- Gọi học sinh đọc đề.

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- GV nhận xét.
	- HS đọc đề bài.

- Học sinh thảo luận và nêu cách đổi

6m235dm2 = 6m2+[image: image7.wmf]2
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- Học sinh lắng nghe

- HS làm bài, đổi vở để kiểm tra chéo

- Học sinh đọc yêu cầu, lớp lắng nghe.

- Học sinh thực hiện đổi, chọn đáp án cho phù hợp, chia sẻ trước lớp

- Đáp án B đúng vì :

 3cm25mm2 = 300mm2+ 5mm2 =  305mm2.

- So sánh các số đo  rồi viết dấu thích hợp vào....

- Chúng ta phải đổi về cùng đơn vị đo rồi mới so sánh.

- HS làm vở  

2dm27cm2 = 207cm2
- Ta có 2dm27cm2 = 200cm2+7cm2

     = 207cm2
Vậy: 2dm27cm2 = 207cm2
300mm2     >  2cm289mm2= 289mm2
3m248dm2 < 4m2

348dm2        <     400dm2

61km2       >  620hm2
6100hm2   >  610hm2

- 1 học sinh đọc đề, lớp đọc thầm.

- HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả

Đáp số: 24m2

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích đã học, làm các câu sau:

71dam2 25m2 ….. 7125m2
       801cm2 …….8dm2 10cm
	- HS nêu và thực hiện




IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tập đọc

Tiết 11: SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

-  Hiểu nội dung: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người da màu.  Đọc đúng các từ phiên âm tiếng nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài.
- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Yêu hoà bình, không phân biệt giàu nghèo, mọi người đều bình đẳng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
-  GV: Máy tính, ti vi, bài giảng ĐT, hình ảnh                                        
-  HS: Đọc tr​ước bài, SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Cho học sinh thi đọc thuộc lòng khổ 2-3 hoặc cả bài Ê-mi-li con... và.TLCH

- GV đánh giá, nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	-Học sinh thi đọc và trả lời câu hỏi

- Lớp nhận xét

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

2.1. Luyện đọc

	- Giải thích chế độ A-pác-thai.

- GV giới thiệu ảnh cựu tổng thống Nam Phi Nen-xơn Man-đê-la và tranh minh hoạ trong bài.

- Giới thiệu về Nam Phi.

- Gọi HS đọc toàn bài, chia đoạn

- Cho HS đọc nối tiếp từng đoạn trong nhóm

- H. dẫn HS tìm nghĩa một số từ khó.

- Yêu cầu HS đọc theo cặp.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- GV đọc toàn bài
	- Là chế độ phân biệt chủng tộc, đối xử bất công với người da đen và da màu.

- HS theo dõi.

- Học sinh (M3,4) đọc, chia đoạn:

+ Đ1: Nam Phi … tên gọi A-pác-thai.

+ Đ2: ở nước này…dân chủ nào.

+ Đ3: còn lại

- Nhóm trưởng điều khiển:

- Học sinh nối tiếp đọc bài lần 1, kết hợp luyện đọc từ khó.

- Học sinh nối tiếp đọc bài lần 2, kết hợp  luyện đọc câu khó.

- Học sinh đọc chú giải.

- Học sinh luyện đọc theo cặp 

- 1 học sinh đọc toàn bài.
- HS theo dõi.

	2.2. Hoạt động tìm hiểu bài

	- Cho HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:

+ Bạn biết gì về Nam Phi?

 + Dưới chế độ A-pác-thai người da đen bị đối xử như thế nào?

+ Người dân Nam Phi làm gì để xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?

- Theo bạn, vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ a-pác-thai được đông đảo người ủng hộ?

- Nêu điều mình biết về Nen-xơn Ma-đê-la?

- Nêu nội dung bài?

- GV KL
	- Nhóm trưởng điều khiển nhóm trả lời câu hỏi rồi báo cáo kết quả:

+ Một nước ở châu Phi. Đất nước có nhiều vàng, kim cương, nổi tiếng về nạn phân biệt chủng tộc.

+ ...công việc nặng nhọc, bẩn thỉu, lương

... không được hưởng tự do, dân chủ.

+ Đứng lên đòi quyền bình đẳng ...

+ Vì họ không chấp nhận chính sách phân biệt chủng tộc dã man tàn bạo này

- Vì người dân nào cũng có quyền bình đẳng như nhau cho dù khác nhau ngôn ngữ, màu da.

- Vì đây là chế độ phân biệt xấu xa nhất cần xoá bỏ.

- Học sinh nêu: Phản đối chế độ phân biệt chủng tộc, ca ngợi cuộc đấu tranh của người da đen ở Nam Phi.

- HS nghe

	3. hoạt động luyện đọc diễn cảm

	- Gọi HS đọc nối tiếp.

 - Cho học sinh đọc diễn cảm đoạn 3.

 + GV đọc mẫu.

 + YCHS luyện đọc diễn cảm theo cặp.

 + Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.

 + GV nhận xét, tuyên dương
	- 3 học sinh đọc nối tiếp bài.

- 1 học sinh nêu giọng đọc cả bài

- Học sinh theo dõi giáo viên đọc.

- Luyện đọc theo cặp.

- 3 HS đọc thi. Lớp theo dõi chọn giọng hay.

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	 - Nêu cảm nghĩ của em sau khi học xong bài tập đọc này ?
	- HS nêu

 


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chính tả

Tiết 6: NHỚ VIẾT_ Ê-MI-LI, CON...
Luyện tập đánh dấu thanh (các tiếng chứa iê/ia)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức thơ tự do. Nhận biết được các tiếng chứa ưa, ươ và cách ghi dấu thanh theo yêu. Bồi dưỡng quy tắc chính tả.
-  Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- GV: Máy tính, ti vi, bài giảng ĐT
- HS: SGK, vở viết
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu
	

	- Cho học sinh thi viết một số tiếng có nguyên âm đôi uô/ ua.
- Giáo viên nhận xét

- Em có nhận xét gì về cách ghi dấu thanh ở các tiếng trên bảng

- GV nhận xét - đánh giá

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- Học sinh chia thành 2 đội thi viết các tiếng, chẳng hạn như: suối, ruộng, mùa, buồng, lúa, lụa, cuộn.Đội nào viết được nhiều hơn và đúng thì đội đó thắng.
- HS nghe

- Các tiếng có nguyên âm đôi uô có âm cuối dấu thanh được đặt ở chữ cái thứ 2 của âm chính.

- Các tiếng có nguyên âm ua không có âm cuối dấu thanh được đặt ở chữ cái đầu mỗi âm chính.

- Học sinh lắng nghe

- HS ghi vở

	2.H.động hình thành kiến thức mới:

2.1. Chuẩn bị viết chính tả
- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng đoạn thơ.

- Chú Mo-ri-xơn nói với con điều gì khi từ biệt?

*Hướng dẫn viết từ khó

- Đoạn thơ có từ nào khó viết?

- Yêu cầu HS đọc và tự viết từ khó.
	- 3 HS đọc thuộc lòng đoạn thơ cần viết.

- Chú muốn nói với Ê-mi-li về nói với mẹ rằng cha đi vui, xin mẹ đừng buồn.

- HS nêu: Ê-mi-li, sáng bừng, ngọn lửa nói giùm, Oa-sinh-tơn, hoàng hôn sáng loà...

- 1 Học sinh viết bảng, lớp viết nháp.

	2.2. HĐ viết bài chính tả. 

	- GV nhắc nhở học sinh viết 

- GV yêu cầu HS tự soát lỗi.
	- Học sinh tự viết bài.

- HS đổi vở cho nhau và soát lỗi.

	2.3. HĐ chấm và nhận xét bài 

	- GV chấm 7-10 bài.

- Nhận xét bài viết của HS.
	- Học sinh thu vở

- HS theo dõi.

	3. HĐ luyện tập, thực hành

	Bài 2: HĐ cá nhân

- Yêu cầu học sinh đọc bài tập.

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Gợi ý: Học sinh gạch chân các tiếng có chứa ưa/ươ.

- Em hãy nhận xét về cách ghi dấu thanh ở các tiếng ấy?

*GV kết luận về cách ghi dấu thanh trong các tiếng có nguyên âm đôi ưa/ươ
Bài 3: HĐ cặp đôi

- Gọi  học sinh đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu học sinh làm bài tập theo cặp.

- GV gợi ý (nếu cần)
- GV nhận xét

- Yêu cầu HS học thuộc lòng các câu tục ngữ, thành ngữ.

- GV nhận xét, đánh giá.
	- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe.

- 2 HS làm bài, lớp làm vở bài tập.

- Các tiếng chứa ươ :  tưởng, nước, tươi, ngược.

- Các tiếng có chứa ưa: lưa, thưa, mưa, giữa.

- Các tiếng lưa, thưa, mưa:  mang thanh ngang .

    giữa: dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính.

- Các tiếng tương, nước, ngược dấu thanh đặt ở chữ cái thứ 2 của âm chính.

Tiếng "tươi" mang thanh ngang.

- HS đọc yêu cầu

-  Học sinh thảo luận nhóm đôi, làm bài.

- Các nhóm trình bày, mỗi nhóm 1 câu

+ Lửa thử vàng, gian nan thử sức (khó khăn là điều kiện thử thách và rèn luyện con người)

- HS theo dõi.

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Cho HS nêu lại quy tắc đánh dấu thanh của các từ: Trước, người, lướt, đứa, nướng, người, lựa, nướng.
	- HS nêu

 


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐẠO ĐỨC

             Tiết 6:  CÓ CHÍ THÌ NÊN (Tiết 2 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Cảm phục và noi theo những gương có ý chí vượt lên những khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.  Xác định được thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống của bản thân và biết lập kế hoạch vượt khó khăn.

- Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề và sáng tạovà hợp tác.

- Trung thực trong học tập và cuộc sống. Có ý chí vượt khó.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Máy tính, ti vi, bài giảng ĐT, một số mẩu chuyện về tấm gương vượt  khó.
- Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu
	

	- Cho HS hát

- Cho HS đọc ghi nhớ

- Nhận xét.

- Giới thiệu bài
	- HS hát

- 2 HS nêu ghi nhớ đã học tiết trước.

- HS nghe

- HS ghi bảng

	2. Hoạt động thực hành

	HĐ1: Làm việc theo nhóm (BT 3) 

- Yêu cầu HS thảo luận về những tấm gương đã sưu tầm được.

-  Hướng dẫn HS trao đổi:

+ Khi gặp khó khăn trong học tập, cuộc sống, các bạn đó đã làm gì?

+ Thế nào là vượt khó trong cuộc sống và học tập?

+ Vượt khó trong cuộc sống và học tập sẽ giúp ta điều gì?

+ Trong lớp mình có những bạn nào có khó khăn? Em có thể làm gì để giúp đỡ bạn?

HĐ2: Tự liên hệ (BT4)

- Cả lớp thảo luận tìm cách giúp đỡ những bạn có nhiều khó khăn ở trong lớp.

- GV kết luận.
	- HS hoạt động theo nhóm 4.

- Đại diện nhóm lên trình bày kết quả.

+ Các bạn đã khắc phục những khó khăn của mình, không ngừng học tập vươn lên.

+ Là biết khắc phục khó khăn, tiếp tục phấn đấu và học tập, không chịu lùi bước để đạt được kết quả tốt.

+ Giúp ta tự tin hơn trong cuộc sống, học tập và được mọi người yêu mến, cảm phục.

- HS trao đổi cả lớp.

- HS tự phân tích những khó khăn của bản thân theo mẫu trong SGK.

- Từng HS trao đổi những khó khăn của mình với nhóm.

- Mỗi nhóm chọn 2- 3 bạn có nhiều khó khăn hơn trình bày trước lớp.

- HS nghe

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Nhắc HS về thực hiện vượt khó trong học tập và cuộc sống.
	- HS nghe và thực hiện

	- Sưu tầm những tấm gương vượt khó trong học tập.
	- HS nghe và thực hiện


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Ba ngày 10 tháng 10 năm 2023
Toán

Tiết 26: HÉC TA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



- Học sinh biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của đơn vị đo diện tích héc ta.  Biết quan hệ giữa héc ta và mét vuông .



-  Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích (trong mối quan hệ với héc ta) và vận dụng để giải các bài toán có liên quan.
- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Đồ dùng    
 
- GV: Máy tính, ti vi, bài giảng ĐT
 
- HS : SGK, bảng con...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:

	- Cho học sinh tổ chức chơi trò chơi "Ai nhanh, ai đúng" với nội dung sau:

  7ha = … m2                       
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 ha = …m2

  16ha = …m2                  
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 ha = …m2
 1km2 = …ha
    
[image: image10.wmf]100
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 km2 = …ha

40km2 = …ha                 
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 km2 = …ha

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chia thành 2 đội, mỗi đội 8 bạn thi tiếp sức, đội nào đúng và nhanh hơn thì chiến thắng.

- Lớp theo dõi nhận xét

-  Học sinh ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

	* Giới thiệu về đơn vị đo diện tích ha.

- Thông thường để đo diện tích của một thửa ruộng, 1 khu rừng, ao, hồ... người ta thường dùng đơn vị đo héc ta.

- 1héc ta = 1hm2 và kí hiệu ha.

 - 1hm2 = ?m2
 - Vậy   1ha = ?m2
- Yêu cầu  học sinh nhắc lại
	- Học sinh lắng nghe

- Học sinh nghe và viết:

-  1hm2 = 10.000m2


- HS nhắc lại

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành: 

	Bài 1a,b: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- GV nhận xét chữa bài.

- Yêu cầu HS giải thích cách làm 1 số phần.

Bài 2: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu học sinh tự làm bài tập.

- GV nhận xét chữa bài

Bài 3: HĐ nhóm

- Gọi học sinh đọc đề bài.

- Cho HS thảo luận tìm ra cách làm

- Yêu cầu HS làm bài 

- GV nhận xét chữa bài


	  - HS nêu đề bài.

 - Cả lớp làm vở, chia sẻ kết quả trước lớp

     + 4ha = 40 000m2
    Vì 4ha = 4hm3 mà 4hm2 = 40 000m2
    nên 4ha = 40 000m2
   + [image: image12.wmf]4

3

km2 = 75ha

 +  800 000m2 = 80ha

- Học sinh đọc đề.

- Lớp làm vào vở , báo cáo kết quả

      22 200ha = 222km2
Vậy diện tích rừng Cúc Phương là 222km2
- 1 Học sinh đọc, cả lớp lắng nghe.

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận tìm ra cách làm sau đó làm bài, báo cáo kết quả trước lớp

a) 85km2 < 850ha

Ta có 85km2 = 8500ha.

Vậy ta điền vào ô trống chữ S

 + 51ha > 60.000m2


    51ha = 510.000m2. Vậy điền Đ

  + 4dm27cm2 = 4[image: image13.wmf]10

7

dm2

  4dm27cm2 = 4dm2[image: image14.wmf]10

7

dm2‑ = 4[image: image15.wmf]10
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dm2
   Nên điền vào ô trống chữ S

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: 

	- Gv giới thiệu thêm để HS biết

+ Miền Bắc : 1ha = 2,7 mẫu ( 1 mẫu = 10 sào, 1 sào Bắc Bộ = 360 m2)

+ Miền Trung : 1ha = 2,01 mẫu ( 1 mẫu = 4970 m2, 1 sào Trung bộ = 497m2) 
+ Miền Nam: 1 ha = 10 công đất ( 1 công đất = 1000m2)
	- HS nghe

 


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thể dục
TIẾT 11: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ; TRÒ CHƠI: CHUYỂN ĐỒ VẬT

 (GV chuyên dạy)


Luyện từ và câu

Tiết 11: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ - HỢP TÁC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Hiểu được nghĩa các từ có tiếng hữu, tiếng hợp và biết xếp các nhóm thích hợp theo yêu cầu của BT1,BT2. Biết đặt câu với 1 từ, 1 thành ngữ theo yêu cầu BT3, BT4. Biết sử dụng vốn từ để làm các bài tập
- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Máy tính, ti vi, bài giảng ĐT
                                     - HS : SGK, vở viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Cho HS thi đặt câu phân biệt từ đồng âm.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- Học sinh thi đặt câu.

- Học sinh lắng nghe

- HS ghi vở

	 2. Hoạt động thực hành 

	Bài 1: HĐ cặp đôi

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 để làm bài tập.

- Yêu cầu một số nhóm trình bày kết quả làm bài 

 - GV nhận xét chữa bài 

- Yêu cầu HS giải thích nghĩa của từ:                        

Bài 2: HĐ cặp đôi

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Tổ chức cho HS làm bài như bài 1.

- GV nhận xét chữa bài 

- Yêu cầu HS giải nghĩa các từ.

Bài 3: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu mỗi HS đặt 5 câu  vào vở.

- Trình bày kết quả

- GV nhận xét chữa bài
	- 2 HS đọc yêu cầu nội dung bài.

- HS thảo luận nhóm làm bài.

 + "Hữu" có nghĩa là bạn bè: hữu nghị, chiến hữu, thân hữu, hữu hảo, bằng hữu, bạn hữu.

 + "Hữu" có nghĩa là "có":  hữu ích, hữu hiệu, hữu tình, hữu dụng.

- Mỗi em giải nghĩa từ

- HS đọc yêu cầu và nội dung.

-  HS làm bài cặp đôi

 + "Hợp" Có nghĩa là gộp lại (thành lớn hơn) :  hợp tác, hợp nhất, hợp lực.

 + "Hợp" có nghĩa là đúng với yêu cầu đòi hỏi nào đó : hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, lớp lí, thích hợp.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài

- HS nối tiếp nhau đặt câu.



	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Tìm thành ngữ nói về tinh thần hữu nghị hợp tác.


	+ Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.

+ Chia ngọt sẻ bùi.

+ Đồng cam cộng khổ.


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Kể chuyện

Tiết 6: LUYỆN TẬP KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.  Kể lại đư​ợc câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi hoà bình, chống chiến tranh.  
- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Chăm chú nghe bạn kể, nhận xét được lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Sách, báo, truyện gắn với chủ điểm hoà bình.
 
                                   - HS: SGK, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:  

	 - Cho HS kể lại câu chuyện về ca ngợi hòa bình chống c/t và nêu ý nghĩa câu chuyện

 - Nhận xét.

 - Giới thiệu bài - Ghi bảng
	 - HS kể lại câu chuyện

 

 - Lắng nghe

 - HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới

	 - Gọi HS đọc đề

 - GV gạch chân những từ trọng tâm ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh.

Đề bài: Kể một câu chuyện em đã nghe, đã đọc ca ngợi hoà bình chống chiến tranh.
 - Kể tên một số câu chuyện các em đã đọc ?

 - GV nhắc HS một số câu chuyện các em đã học về đề tài này và khuyến khích HS tìm những câu chuyện ngoài SGK

 - Gọi HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể
	 - HS đọc đề bài

 

 

 

 

 - HS nối tiếp nhau kể .VD:

 + Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ.

 + Những con sếu bằng giấy; …

 - HS nghe

- HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể

	 3. Hoạt động thực hành kể chuyện

	 - Yêu cầu HS luyện kể theo nhóm đôi

 - Cho HS thi kể chuyện trước lớp

 - Cho HS bình chọn bạn kể hay nhất

 

 

 - Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

 - Nhận xét.
	 - HS  kể theo cặp

 - Thi kể chuyện trước lớp

 - Bình chọn  bạn kể chuyện tự nhiên nhất, bạn có câu hỏi hay nhất, bạn có câu chuyện hay nhất.

 - Trao đổi và nói ý nghĩa câu chuyện mình kể.

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	 - Em hãy nêu suy nghĩ của bản thân khi nghe         câu chuyện trên ?
	 - HS nêu

	 - Về nhà kể lại cho mọi người trong gia đình cùng nghe câu chuyện của em.
	 - HS nghe và thực hiện


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Thứ Tư ngày 11 tháng 10 năm 2023
Toán

 Tiết 28:   LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 - Biết tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của  các đơn vị đo diện tích đã học .Vận dụng để chuyển đổi ,so sánh số đo diện tích . Giải các bài toán có liên quan đến diện tích.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Máy tính, ti vi, bài giảng ĐT
 
                                   - HS : SGK, bảng con...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu 

	- Cho HS làm bài:

4m2 69dm2 ….. 4m2 69dm2         

280dm2 …….28 km2

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS làm bài. 

-  HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành 

	Bài 1(a,b): HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Giáo viên nhận xét chữa bài

Bài 2: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài. Lưu ý HS  trước hết phải đổi đơn vị.

- Giáo viên nhận xét chữa bài

Bài 3: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Giáo viên nhận xét, chữa bài.
	- Học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm bài cá nhân, báo cáo kết quả

a) 5ha = 50000 m2

    2km2 = 2000000m2

b) 400dm2 = 4m2
    1500dm2 = 15m2  70.000m2 = 7m2

- Học sinh nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm vở, báo cáo, chia sẻ trước lớp

2m2 9dm2 > 29dm2      790 ha < 79 km2
209dm2                                       7900ha.

8dm25cm2 < 810cm2    4cm25mm2 = 4[image: image16.wmf]100

5

cm2            805cm2            4[image: image17.wmf]100

5

cm2
- Học sinh đọc yêu cầu bài toán.

- Học sinh làm vào vở, chia sẻ trước lớp

                           Đáp số: 6.720.000 đồng.                          

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 

	- Cho HS vận dụng làm bài tập sau: Một khu đất HCN có chiều dài 500m, chiều rộng kém chiều dài 220m. Người ta sử dụng 
[image: image18.wmf]14
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 diện tích khu đất để trồng cây ăn quả, phần đất còn lại để trồng hoa. Hỏi diện tích đất trồng hoa bao nhiêu héc-ta?
	- HS nghe và thực hiện 


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiếng anh

( Gv bộ môn dạy)


Tập đọc

Tiết 12: TÁC PHẨM CỦA SI - LE VÀ TÊN PHÁT XÍT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống 

hách một bài học sâu sắc. Đọc đúng các tên riêng nước ngoài.

-  Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Cảm phục, biết ơn những con người dũng cảm chống lại kẻ xâm lược.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Máy tính, ti vi, bài giảng ĐT, hình ảnh
                                              - HS: SGK, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Cho học sinh đọc bài “Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai” và trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS đọc và TLCH.

- HS theo dõi

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

2.1. Luyện đọc:

	- GVg.thiệu về Si- le và ảnh của ông.

- Cho HS đọc bài, chia đoạn

- Đọc nối tiếp từng đoạn trong nhóm

- Đọc theo cặp

- Đọc toàn bài

- Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài.
	- Học sinh quan sát tranh SGK. 

- HS đọc bài, chia đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu…chào ngài. 

+ Đoạn 2: tiếp…điềm đạm trả lời.

+ Đoạn 3: còn lại.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc bài:

+ HS nối tiếp 3 đoạn l1 + luyện đọc từ khó

- Học sinh nối tiếp nhau đọc 3 đoạn lần 2+ giải nghĩa từ

- HS đọc theo cặp

- Hs đọc toàn bài

- HS nghe

	2.2. Hoạt động tìm hiểu bài

	- Cho HS đọc bài, thảo luận nhóm TLCH, chia sẻ trước lớp

1. Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ người Pháp.

2. Nhà văn Đức Si- le được ông cụ người Pháp đánh giá như thế nào?

3. Em hiểu thái độ của ông cụ đối với người Đức và tiếng Đức như thế nào?

4. Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ngụ ý gì?

- Giáo viên tiểu kết rút ra nội dung bài.
	- Nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm đọc bài, TLCH rồi cử đại diện chia sẻ trước lớp.

- Vì ông đáp lại lời hắn 1 cách lạnh lùng. Hắn càng bực tức khi tiếng Đức thành thạo đến mức đọc được truyện của nhà văn Đức.

- Cụ già đánh giá Si- le là 1 nhà văn quốc tế.

- Ông cụ thông thạo tiếng Đức, ngưỡng mộ nhà văn Đức Si- le nhưng căm ghét những tên phát xít Đức xâm lược. Ôn cụ không ghét người Đức và tiếng Đức mà chỉ căm ghét những tên phát xít Đức xâm lược.

- Si- le xem các người là kẻ cướp. Các người là bọn cướp. Các người không xứng đáng với Si- le.

- Học sinh đọc lại phần nội dung.

- Học sinh đọc lại

	3. Hoạt động luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng 

	- Giáo viên chọn đoạn từ “Nhận thấy .... đến hết bài”

- Cho HS luyện đọc theo cặp

- Chú ý đọc đúng lời ông cụ.
	- 4 học sinh đọc diễn cảm.

- HS theo dõi

- HS đọc theo cặp

- Học sinh thi đọc diễn cảm.

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Em học tập được điều gì từ cụ già trong bài tập đọc trên ?
	- HS nêu


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tập làm văn

Tiết 12: LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết một lá đơn cần phải đúng quy định về thể thức, đủ nội dung cần thiết, trình bày lí do, nguyện vọng rõ ràng. Viết được một lá đơn đúng quy định về thể thức, đủ nội dung cần thiết, trình bày lí do, nguyện vọng rõ ràng.
- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Có ý thức và trách nhiệm khi làm đơn và làm đơn đúng mẫu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Máy tính, ti vi, bài giảng ĐT, hình ảnh                                       
          


     - HS: SGK, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- GV nhận xét, đánh giá

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS đọc

 HS nghe, ghi vở

	2. Hoạt động thực hành

	 Bài 1: HĐ nhóm
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài

- Chất độc màu da cam là gì ?

- Yêu cầu HS TL nhóm đôi để TLCH:

+ Chất độc màu da cam gây ra những hậu quả gì cho con người ?

+ Chúng ta cần làm gì để giảm bớt nỗi đau cho những nạn nhân chất độc màu da cam?

+ Địa phương em có người bị nhiễm chất độc màu da cam không ? Cuộc

sống của họ ra sao?

+ Em biết tham gia phong trào nào để giúp đỡ, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam?

- GV tóm tắt kết luận

Bài 2: HĐ cá nhân
- Hãy đọc tên đơn em sẽ viết ?

- Nơi nhận đơn em viết gì ?

- Phần lý do viết đơn em viết gì ?

- Yêu cầu HS viết đơn

- Lưu ý HS phần lý do viết đơn trọng tâm phải nêu bật sự đồng tình của mình với hoạt động đội tình nguyện.

- Gọi HS đọc bài.

- GV nhận xét.
	- HS đọc bài văn: “Thần chết mang tên bày sắc cầu vồng”

- Chất độc đựng trong thùng chứa có

đánh dấu phân biệt bằng màu da cam.

- Các nhóm thảo luận- trình bày 

- Phá huỷ 2 triệu héc ta rừng làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muông thú gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái của họ: ung thư cột sống, thần kinh, tiểu đường, quái thai, dị tật bẩm sinh. Hiện nay có khoảng 70.000 người lớn và 200.000 đến 300.000 người là nạn nhân của chất độc màu da cam.

- Động viên, thăm hỏi, giúp đỡ về vật chất, sáng tác thơ, truyện vẽ tranh động viên họ

- Con cháu của các chú bộ đội bị nhiễm chất độc màu da cam. Cuộc sống của họ vô cùng khó khăn về vật chất, tinh thần. Có em bị dị dạng, liệt, có người cả đời chỉ nằm la hét, thần kinh.

- Ủng hộ vật chất, ký tên ủng hộ vụ kiện Mỹ của các nạn nhân chất độc màu da cam trường em đã tham gia.

- Đơn xin gia nhập đội tình nguyện...da cam.

- Kính gửi BCH Hội chữ thập đỏ xã...

- Sau khi tìm hiểu nội dung, cách thức hoạt động, em thấy việc làm của Đội thiết thực và nhiều ý nghĩa. Em thấy mình có thể tham gia tốt các hoạt động của Đội, em viết đơn bày tỏ nguyện vọng muốn được là thành viên của Đội đóng góp vào việc xoa dịu nỗi đau... da cam.

- HS viết đơn theo yêu cầu.

- 5 em đọc đơn trước lớp.

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Nêu các nội dung cần có của một lá đơn?
	- HS nêu


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023
Toán

Tiết 29: LUYỆN TẬP CHUNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

-  HS biết tính diện tích của hình đã học. Giải các bài toán có liên quan đến diện tích. 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học

-  Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Máy tính, ti vi, bài giảng ĐT 
                                     



     - HS : SGK, bảng con..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Cho làm các phép tính sau:  

 40000m2 = ... ha    2600ha = ...km2

  700000m2 = .... ha 19000ha = ...km2

- GV nhận xét 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS làm bài:

 40000m2 = 4 ha         2600ha = 26 km2
700000m2 = 70 ha      19000ha = 190km2

- Học sinh lắng nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành 

	Bài 1: HĐ cá nhân

- Yêu cầu học sinh đọc đề.

- Yêu cầu học sinh tự làm, chia sẻ

- GV nhận xét, kết luận

Bài 2: HĐ cá nhân

- Gọi học sinh đọc đề toán.

- Yêu cầu học sinh  tự làm bài.

- GV h/dẫn HS còn hạn chế về KT-HN.
	- 1 HS đọc đề, lớp theo dõi.

- HS làm vở, chia sẻ kết quả trước lớp

                  Đáp số: 600 viên gạch

- 1 HS đọc, lớp theo dõi.

- 1 HS làm bảng, lớp làm vở.

Đáp số: a) 3200m2  ; b) 16 tạ.

	 3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm  

	- Yêu cầu HS vận dụng kiến thức làm b/tập sau: Diện tích của một Hồ Tây là 440 ha, diện tích của Hồ Ba Bể là 670 ha. Hỏi diện tích của Hồ Ba Bể hơn diện tích của Hồ Tây là bao nhiêu mét vuông?
	- HS nghe và thực hiện


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Thể dục

TIẾT 12: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ; TRÒ CHƠI_LĂN BÓNG BẰNG TAY

(GV Chuyên dạy)


Luyện từ và câu

Tiết 12: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG ÂM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

-  Củng cố cho HS nắm được thể nào là từ đồng âm. Tìm được một số từ đồng âm trong câu. Phân biệt được nghĩa của các từ đồng âm .

- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Chăm chỉ, nghiêm túc khi tìm từ đồng âm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Máy tính, ti vi, bài giảng ĐT 
                                   
   


     - HS : vở viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu 

	- Cho HS đặt câu phân biệt từ đồng âm.

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng

	- HS đặt câu

- HS nghe

- HS ghi bảng

	2. Hoạt động thực hành

	Bài 1: HĐ cặp đôi
- Đọc yêu cầu bài.

-Yêu cầu HS làm bài. Gạch chân các từ đồng âm

- GV nhận xét chữa bài

- Yêu cầu HS nối tiếp nhau nói cách hiểu của mình về các từ đồng âm.

- Giáo viên chốt lại những ý đúng ở mỗi câu .

Bài 2(trang 61): HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài.

- Gọi lần lượt từng em đọc  câu đã đặt .

- Nhận xét - đánh giá .
	- Tìm từ đồng âm trong các câu sau:

a) Ruồi đậu mâm xôi đậu .

    Kiến bò đĩa thịt bò .
b)Một nghề cho chín còn hơn chín nghề .

c) Bác bác trứng, tôi tôi vôi .

c) Con ngựa đá con ngựa đá,con ngựa đá không đá con ngựa .

 - HS trao đổi cặp đôi làm bài sau đó báo cáo kết quả .

a) - Đậu 1: Động từ chỉ dừng ở một chỗ nhất định.

    - Đậu 2: Danh từ chỉ 1 món ăn.

    - Bò 1: Động từ chỉ hành động.

    - Bò 2: Danh  từ chỉ con bò. 

b) - Chín 1: Là tính từ là tinh thông.

    - Chín 2: là số 9.

c) - Bác 1: Đại từ l;à từ xưng hồ.

    - Bác 2: Là chín thức ăn bằng cách đun nhỏ lửa và quấy thức ăn cho đến khi sền sệt.

    - Tôi 2: Động từ là đổ nước vào cho tan.

d) - Đá 1 - Đá 4: Động từ chỉ hành động đưa chân.

     - Đá 2 - Đá 3: Danh từ chỉ chất rắn.

- HS đọc yêu cầu bài.

- Học sinh làm bài vào vở

- Bé lại bò, còn con bò lại đi.

- Em học lớp chín là đã biết nấu chín thức ăn.

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Đặt câu với các từ đồng âm sau: lợi, mắt, mũi... 
	- HS đặt câu


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Khoa học

Tiết 12:  PHÒNG BỆNH SỐT RÉT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh sốt rét.  Có ý thức bảo vệ mình và những người trong gia đình phòng chống sốt rét. Tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện ngăn chặn và tiêu diệt muỗi. HS biết nguyên nhân, và cách phòng tránh bệnh sốt rét. 

* GD BVMT: Mức độ tích hợp liên hệ, bộ phận: Mối quan hệ giưa con người với môi trường: Con người cần đến không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường. Môi trường sạch sẽ không có muỗi và các côn trùng gây bệnh cho người. Từ đó phải có ý thức BVMT chính là BV con người.
- Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.

- Học sinh ham thích tìm hiểu khoa học, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV: Máy tính, ti vi, bài giảng ĐT, hình ảnh
 - HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1. Hoạt động mở đầu

	+ Thuốc kháng sinh là gì ? 

+ Kể tên một số loại thuốc kháng sinh mà em biết ?

+ Sử dụng kháng sinh bừa bãi gây ra những tác hại gì đối với sức khỏe con người ?

+ Để đề phòng bệnh còi xương ta cần phải làm gì ?
	- HS trả lời

	- GV nhận xét
	- HS nghe

	- Bài mới “Phòng bệnh sốt rét”
	- HS nghi bảng

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	* Hoạt động 1: Trò chơi “Em làm bác sĩ”
	

	- GV tổ chức cho HS chơi trò “Em làm bác sĩ”, dựa theo lời thoại và hành động trong các hình 1, 2 trang 26. 
	- HS tiến hành chơi 



	- Qua trò chơi, yêu cầu HS cho biết: 
	- HS trả lời 

	a) Một số dấu hiệu chính của bệnh sốt rét?
	a) Dấu hiệu bệnh: 2-3 ngày xuất hiện cơn sốt. Lúc đầu là rét run, thường kèm nhức đầu, người ớn lạnh. Sau rét là sốt cao, người mệt, mặt đỏ, có lúc mê sảng, sốt kéo dài nhiều giờ. Sau cùng, người bệnh ra mồ hôi, hạ sốt. 

	b) Bệnh sốt rét nguy hiểm như thế nào? 
	b) Gây thiếu máu, bệnh nặng có thể gây chết người. 

	c) Nguyên nhân gây ra bệnh sốt rét? 
	c) Bệnh do một loại kí sinh trùng gây ra. 

	d) Bệnh sốt rét được lây truyền như thế nào? 
	d) Đường lây truyền: do muỗi A-no-phen hút kí sinh trùng sốt rét có trong máu người bệnh rồi truyền sang người lành. 

	- GV n/xét, chốt: Sốt rét là một bệnh truyền nhiễm, do kí sinh trùng gây ra. Ngày nay, đã có thuốc chữa và thuốc phòng sốt rét. 
	

	* Hoạt động 2: Quan sát, thảo luận 
	- Hoạt động nhóm, cá nhân (Nhóm trưởng điều khiển)

	- GV treo tranh vẽ “Vòng đời của muỗi A-no-phen” phóng to lên bảng. 
	- HS quan sát  

	- Mô tả đặc điểm của muỗi A-no-phen? Vòng đời của nó? 
	- 1 HS mô tả đặc điểm của muỗi A-no-phen, 1 HS nêu vòng đời của nó (kết hợp chỉ vào tranh vẽ). 

	- Để hiểu rõ hơn đời sống và cách ngăn chặn sự phát triển sinh sôi của muỗi, các em cùng tìm hiểu nội dung tiếp sau đây: 
	

	- GV đính 4 hình vẽ SGK/27 lên bảng. HS thảo luận nhóm bàn “Hình vẽ nội dung gì?”
	- Hoạt động nhóm bàn tìm hiểu nội dung thể hiện trên hình vẽ. 

	- GV gọi một vài nhóm trả lời , các nhóm khác bổ sung, nhận xét. 
	- HS đính câu trả lời ứng với hình vẽ. 

	- GV nhận xét chung: Các phòng bệnh sốt rét tốt nhất là giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.
	- Nhắc lại ghi nhớ SGK trang 27

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Ở địa phương em có xảy ra bệnh sốt rét không ? Nếu có thì địa phương em đã áp dụng biện pháp nào để phòng chống ?
	- HS nêu


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Sáu ngày 14 tháng 10 năm 2022

Toán

Tiết 30: LUYỆN TẬP CHUNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết so sánh phân số, tính giá trị của biểu thức với phân số. Giải bài toán, tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số

+ Năng lực tư duy và lập luận toán học

- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm và cẩn thận khi làm bài, yêu  môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Máy tính, ti vi, bài giảng ĐT
 
                                  - HS : SGK, bảng con, vở...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	- Cho HS xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
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b- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS làm bài
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- HS nghe 

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành

	 Bài 1: HĐ cá nhân
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Để xếp được các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn ta phải làm gì?

- Hãy nêu cách so sánh các phân số?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét, kết luận

Bài 2(a,d): HĐ cá nhân, cả lớp

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Gọi HS nêu cách cộng trừ, nhân, chia phân số.

- Nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài

Bài 4: HĐ nhóm
- Cho HS thảo luận nhóm làm bài, báo cáo kết quả

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- GV nhận xét, kết luận


	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm SGK.

- So sánh các phân số đó.

- HS nêu

- HS làm vở, chia sẻ cách làm
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- HS đọc

- 4 HS nêu, lớp nhận xét

- 1 HS nêu.

- HS làm vở (chú ý rút gọn)
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- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận, tìm cách giải và giải bài toán sau đó chia sẻ kết quả

- Thuộc dạng toán tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

- HS làm vở, chia sẻ kết quả

  Đáp số:10 tuổi; 40 tuổi                                       

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Cho HS vận dụng làm: Hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng 20m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật ?
	- HS nghe và thực hiện




IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiếng Anh

(GV Chuyên dạy)

Tập làm văn

Tiết 12: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Thông qua những đoạn văn hay, học được cách quan sát khi tả cảnh sông nước.
- Nhận biết được cách quan sát khi tả trong 2 đoạn văn trích( BT1) .

- Năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Thích luyện tập tả cảnh. Yêu thích cảnh đẹp làng quê.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Máy tính, ti vi, bài giảng ĐT, tranh ảnh sông nước, biển, .., hồ, đầm.
                                 - HS: SGK, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	 - Cho HS đọc bài: Đơn xin gia nhập đội tình nguyện...
- GV nhận xét

- Kiểm tra việc chuẩn bị của HS và ghi chép những điều mình quan sát được.

- Nhận xét việc chuẩn bị của HS

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS đọc

- HS nghe

- Tổ trưởng báo cáo kết quả.

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành

	 Bài 1: HĐ nhóm
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Chia nhóm 4 : Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

 - Đoạn a nhà văn Vũ Tú Nam miêu tả cảnh sông nước nào ?

- Đoạn văn tả đặc điểm gì của biển ?

- Câu nào cho biết điều đó ?

- Để tả đặc điểm đó tác giả đã quán sát gì và vào thời điểm nào ?

- Tác giả sử dụng sắc màu nào để miêu tả 

- Khi quan sát, tác giả có liên tưởng thú vị nào ?

- Liên tưởng là gì ?

- KL: Trong miêu tả nghệ thuật liên tưởng được sử dụng hiệu quả. Liên tưởng làm cho sự vật thêm sinh động, gần gũi với con người hơn.

- Liên tưởng của nhà văn giúp ta cảm nhận được vẻ đáng yêu của biển.

- Đoạn b nhà văn Đoàn Giỏi miêu tả cảnh sông nước nào ?

- Con kênh được quan sát ở thời điểm nào trong ngày ?

- Tác giả nhận ra đặc điểm của con kênh chủ yếu bằng giác quan nào ?

- Tác giả miêu tả đặc điểm nào của con kênh?

- Thủy ngân : kim loại lỏng, trắng như bạc 

- Liên tưởng để miêu tả con kênh có tác dụng gì ?

- Từ liên tưởng : đỏ lửa, phơn phớt màu đào, dòng thủy ngân cuồn cuộn, loá mắt

Bài 2: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài. Lập dàn ý

- Chú ý : trình tự xa đến gần; cao đến thấp

Thời gian : sáng đến chiều qua các mùa

- Trình bày kết quả

- GV nhận xét
	- HS đọc

- HS thảo luận dưới sự điều khiển của nhóm trưởng

- Cảnh biển

- Sự thay đổi màu sắc của mặt biển theo sắc màu của trời mây.

- Biển luôn thay.... mây trời

- Bầu trời và mặt biển khi trời xanh thẳm, rải mây trắng nhạt, bầu trời âm u, mây mưa, ầm ầm dông gió 

- Xanh thẳm, thẳm xanh, trắng nhạt, xám xịt, đục ngầu.

- Đến sự thay đổi tâm trạng của con người biển như con người biết buồn vui, lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi hả hê, lúc đăm chiêu gắt gỏng.

- Từ hình ảnh này nghĩ đến hình ảnh khác.

- Con kênh.

- Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn: buổi sáng, trưa, trời chiều

- Thị giác

- Ánh nắng như đổ lửa...: một son suối lửa.

- Con kênh được mặt trời làm nó sinh động hơn.

- HS đọc đề bài.

- HS làm vở, 1 em làm bảng nhóm.
- HS trình bày kết quả

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- Về nhà viết thành bài văn hoàn chỉnh.
	 - HS nghe và thực hiện


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Địa lí

Tiết 6: ĐẤT VÀ RỪNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết các loại đất chính và rừng chính ở nước ta. Nêu được mốt số đặc điểm của đất phù sa và đất phe-ra-lít.  Đất phù sa: được hình thành do sông ngòi bồi đắp, rất màu mỡ; phân bố ở đồng bằng.  Phân biệt được rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.
 - Nêu được vai trò thiên nhiên đối với con người. Trình bày một số vấn đề về môi trường. Đề xuất biện pháp xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.
- Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, tìm tòi và khám phá Địa lí.

- GD HS lòng yêu quê hương đất nước qua việc nắm rõ đặc điểm địa lý Việt Nam. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- GV:  Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam.  Lược đồ phân bố rừng Việt Nam các hình minh hoạ. Sưu tầm thông tin về rừng Việt Nam.
- HS: SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

	+ Nêu vị trí và đặc điểm của vùng biển nước ta?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài- Ghi bảng
	- Học sinh thực hiện

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	*Hoạt động1: Các loại đất chính ở nước ta.

- Yêu cầu HS đọc SGK hoàn thành sơ đồ về các loại đất chính ở nước ta.

- Trình bày kết quả
	- HĐ cá nhân

- Học sinh đọc SGK và làm bài

- Một số HS trình bày kết quả làm việc.

	- Giáo viên nhận xét, sửa chữa.

 - GV nêu: Đất là nguồn tài nguyên quí nhưng chỉ có hạn; việc sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ cải tạo.

- Nêu một vài biện pháp bảo vệ và cải tạo đất.

- Nếu chỉ sự dụng mà không bảo vệ cải tạo thì sẽ gây cho đất các tác hại gì?

- GV tóm tắt nội dung ; rút ra kết luận.

*Hoạt động 2: Rừng ở nước ta.

- HS quan sát hoàn thành bài tập.

-  Yêu cầu học sinh trả lời :

- Nước ta có mấy loại rừng ? Đó là những loại rừng nào?

- Rừng rậm nhiệt đới được phân bố ở đâu có đặc điểm gì?

- Rừng ngập mặn được phân bố ở đâu? Có đặc điểm gì?

- Yêu cầu học sinh chỉ vùng phân bố rừng râm nhiệt đới và rừng ngập mặn trên lược đồ.

- GV nhận xét, sửa chữa.

- GV rút ra kết luận

*Hoạt động 3: Vai trò của rừng.
- Chia nhóm 4: thảo luận trả lời.

- Vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất của con người?

- Vì sao phải sự dụng và khai thác rừng hợp lý.

- Nêu thực trạng rừng nước ta h.nay?

- Nhà nước và địa phương làm gì để bảo vệ?


	 - Một vài em chỉ trên bảng đồ: Địa lí tự nhiên Việt Nam, vùng phân bố hai loại đất chính ở nước ta .

- Bón phân hữu cơ, làm ruộng bậc thang, thay chua rửa mặn, đóng cọc đắp đê... để đất không bị sạt lở.

- Bạc mầu, xói mòn, nhiễm phèn, nhiễm mặn...

- Học sinh nêu

- HĐ cá nhân

- HS quan sát H1,2,3 đọc SGK và hoàn thành bài tập.

- 2 loại rừng: rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn.

- Vùng đồi núi: Đặc điểm: Nhiều loại cây rừng nhiều tầng có tầng cao thấp.

- Vùng đất ven biển có thuỷ triều lên xuống hàng ngày: Đặc điểm chủ yếu là cây sú vẹt... cây mọc vượt lên mặt nước.

- HS chỉ.

- HS đọc SGK thảo luận nhóm tìm câu hỏi.

- Rừng cho nhiều sản vật nhất là gỗ.

- Rừng có tác dụng điều hoà khí hâu, giữ đất không bị xói mòn, rừng đầu nguồn hạn chế lũ lụt, chống bão...

- Tài nguyên rừng có hạn; vì thế không khai thác bừa bãi làm cạn kiệt tài nguyên; ảnh hưởng đến môi trường

- Học sinh nêu. 

- Giao đất, giao rừng cho dân, tăng cường lực lượng bảo vệ, gd ý thức cho mọi người...

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

	- GV liên hệ thực trạng đất và rừng hiện nay trên cả nước.

- Liên hệ về việc sử dụng đất trồng trọt và đất ở hiện nay ở địa bàn nơi em ở.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gv ghi vào cột m2





1ha = 1hm2





1ha = 10.000m2
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